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     Nội dung/Chủ đề
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	Chủ đề: Em với cộng đồng

	 - Thiết lập quan hệ cộng đồng.
- Em tham gia hoạt động thiện nguyện.
- Hành vi có văn hóa nơi cộng cộng.
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II. BẢN ĐẶC TẢ

	
TT
	
Mạch nội dung
	
Chủ đề
	Mức độ đánh giá.
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	











1
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề
	1.  Em với gia đình  
	Nhận biết: 
Nhận biết được việc nhà, cách thức, yêu cầu khi thực hiện việc nhà
Thông hiểu: 
Giải thích lý do phải làm việc nhà
Vận dụng: 
Đề xuất một số cách thức, kinh nghiệm để thực hiện tốt việc nhà
	4
	2
	
	0,5

	
	
	2.  Em với cộng đồng

	Nhận biết: 
- Thái độ, việc làm, ý nghĩa khi thiết lập quan hệ cộng đồng.
- Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện.ư
- Nêu được những hành vi có văn hóa nơi công cộng
Thông hiểu: 
- Hiểu rõ được những cách thức để thiết lập quan hệ cộng đồng
- Thực hiện được những việc làm để thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng.
- Giải thích ý nghĩa của việc thực hiện hành vi có văn hóa nơi công cộng.
- Nêu rõ những biểu hiện của hành vi có văn hóa nơi công cộng.
Vận dụng:  
- Giải thích ý nghĩa của việc tham gia hoạt động thiện nguyện
- Kể những hoạt động thiện nguyện đã tham gia.
- Thực hiện được hành vi có văn hóa nơi cộng cộng.
Vận dụng cao
- Đánh giá bản thân và mọi người khi tham gia hoạt động thiện nguyện
- Đánh giá được hành vi có văn hóa nơi công cộng của bản thân và mọi người.
	4
	2,5
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	Tổng
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30



III. ĐỀ KIỂM TRA

	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH

(Đề 1)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
Thời gian làm bài: 60 phút


Phần I: Trắc nghiệm (6,0 điểm). 
Hãy chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1.  Hoạt động thiện nguyện là:
A. tình cảm bạn bè dành cho nhau.
B. là sự gắn bó giữa người và người.
C. hành động thể hiện được tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ  giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.
D. lời nói thể hiện được tình cảm giữa người với người trong hoàn cảnh sung túc.
Câu 2.  Đâu là nội dung chính công việc được xây dựng trong dự án ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung?
A. Cùng các bạn đến tham gia, xem mọi người thực hiện.
B. Giao lưu với các bạn khác trong cộng đồng.
C. Thực hiện quyên góp quần áo, đồ dùng học tập ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
D. Chỉ kêu gọi nhưng không ủng hộ.
Câu 3.  Những hoạt động thiện nguyện nào không phù hợp với học sinh?
A. Quyên góp, ủng hộ quần áo, sách vở những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
B. Giúp các cụ già neo đơn làm việc nhà.
C. Làm tuyên truyền về sự cần thiết phải tham gia các hoạt động thiện nguyện.
D. Liên hệ với các tổ chức, cơ quan để quyên tiền từ thiện. 
Câu 4. Có những cách nào em có thể vận động được gia đình, người quen ủng hộ cho dự án vì cộng đồng?
A. Nhắc nhở họ một cách gay gắt rằng đây là việc nên làm.
B.  Đưa ra ví dụ về những việc nhỏ đơn giản hằng ngày họ có thể làm được cũng sẽ giúp cho cộng động phát triển hơn.
C. Đe dọa họ nếu như không làm thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống.
D. Uy hiếp họ rằng cộng đồng sẽ lên án nếu như họ không làm.
Câu 5. Để hoàn thành tốt việc nhà, đặc biệt chế biến món ăn và trang trí nhà cửa, mỗi chúng ta cần
A. tìm hiểu và áp dụng bí quyết thực hiện để tạo ra sự hấp dẫn và kết quả tốt.
B. làm nhanh chóng để hoàn thành.
C. làm theo cảm tính. 
D. lúc nào rảnh thì làm.
Câu 6. Để trang trí nhà của mình đẹp và gọn gàng, em sẽ làm như thế nào?
A. Trang trí theo sở thích.
B. Quan sát, tìm hiểu và trang trí theo không gian của gia đình.
C. Làm với thái độ thờ ơ.
D. Trang trí theo sở thích của mỗi người.
Câu 7. Để sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngăn nắp, em sẽ làm như thế nào?
A. Sắp xếp đồ đạc theo ý thích của bản thân.
B. Sắp xếp theo ý thích của từng người.
C. Để các đồ dùng cho tiện sử dụng không cần gọn gang.
D. Quan sát và sắp xếp vào các vị trí phù hợp.
Câu 8. Để chăm sóc cây cảnh xanh tốt, em sẽ làm như thế nào?
A. Chăm sóc cây với thái độ thờ ơ.
B. Chăm sóc cây theo suy nghĩ và hiểu biết của mình.
C. Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.
D. Tưới nước và bón phân thật nhiều.
Câu 9. Để thiết lập được quan hệ với cộng đồng chúng ta cần:
	A. tìm những người hợp với mình.                         B. có lợi cho bản thân.
	C. sự đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác.      D. luôn tuân theo mọi người.
Câu 10. Thái độ, việc làm  nào không nên có khi ta thiết lập quan hệ cộng đồng?
	A. Lạc quan, yêu đời.                     	
	B. Đồng cảm biết giúp đỡ người khác.
	C. Không ngại giao lưu, kết nối.    	
	D. E ngại, không dám bắt chuyện với mọi người.
Câu 11.Việc thiết lập được quan hệ cộng đồng sẽ giúp chúng ta:
	A. có cuộc sống vui vẻ, có nhiều bạn bè, mở mang kiến thức, bản thân tự tin hơn.    
	B.  bản thân sẽ được nhiều người chú ý tới và trở nên nổi tiếng.
	C. có thể dễ dàng kết giao được với nhiều thành phần trong xã hội.
	D. không sợ bất cứ ai.
Câu 12. Khi thiết lập quan hệ cộng đồng, chúng ta cần:
	A. biết tôn trọng mọi người.                 B. lôi kéo mọi người về phe mình.
	C. buộc mọi người làm theo ý mình.    D. lựa chọn những người có lợi cho mình.
II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm) 
Câu 1 (2 điểm). Hành vi có văn hóa của học sinh khi đến trường được thể hiện như thế nào?
Câu 2 (2 điểm). Tình huống: Trên đường Hoa đi học gặp một nhóm bạn đi xe hàng ba, nhóm bạn này đã va vào một bà cụ đi ngược chiều, nhóm bạn đã không giúp đỡ bà cụ dậy mà còn bỏ đi. Trong trường hợp này em có nhận xét gì về hành vi của nhóm bạn? Nếu là Hoa em sẽ làm gì? 
------Chúc các em làm bài tốt!------
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Phần I: Trắc nghiệm (6,0 điểm). 
Hãy chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1. Để trang trí nhà của mình đẹp và gọn gàng, em sẽ làm như thế nào?
A. Trang trí theo sở thích.
B. Quan sát, tìm hiểu và trang trí theo không gian của gia đình.
C. Làm với thái độ thờ ơ.
D. Trang trí theo sở thích của mỗi người.
Câu 2. Khi thiết lập quan hệ cộng đồng chúng ta cần là:
	A. biết tôn trọng mọi người.                 B. lôi kéo mọi người về phe mình.
	C. buộc mọi người làm theo ý mình.    D. lựa chọn những người có lợi cho mình.
Câu 3. Để hoàn thành tốt việc nhà, đặc biệt chế biến món ăn và trang trí nhà cửa, mỗi chúng ta cần
A. tìm hiểu và áp dụng bí quyết thực hiện để tạo ra sự hấp dẫn và kết quả tốt.
B. làm nhanh chóng để hoàn thành.
C. làm theo cảm tính. 
D. lúc nào rảnh thì làm.
Câu 4.  Hoạt động thiện nguyện là:
A. tình cảm bạn bè dành cho nhau.
B. là sự gắn bó giữa người và người.
C. hành động thể hiện được tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ  giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.
D. lời nói thể hiện được tình cảm giữa người với người trong hoàn cảnh sung túc.
Câu 5. Để sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngăn nắp, em sẽ làm như thế nào?
A. Sắp xếp đồ đạc theo ý thích của bản thân.
B. Sắp xếp theo ý thích của từng người.
C. Để các đồ dùng cho tiện sử dụng không cần gọn gàng
D. Quan sát và sắp xếp vào các vị trí phù hợp.
Câu 6.  Những hoạt động thiện nguyện nào không phù hợp với học sinh?
A. Quyên góp, ủng hộ quần áo, sách vở những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
B. Giúp các cụ già neo đơn làm việc nhà.
C. Làm tuyên truyền về sự cần thiết phải tham gia các hoạt động thiện nguyện.
D. Liên hệ với các tổ chức, cơ quan để quyên tiền từ thiện. 
Câu 7. Để thiết lập được quan hệ với cộng đồng chúng ta cần:
	A. tìm những người hợp với mình.                         B. có lợi cho bản thân.
	C. sự đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác.      D. luôn tuân theo mọi người.
Câu 8. Thái độ, việc làm nào không nên có khi ta thiết lập quan hệ cộng đồng?
	A. Lạc quan, yêu đời.                     	
	B. Đồng cảm biết giúp đỡ người khác.
	C. Không ngại giao lưu, kết nối.    	
	D. E ngại, không dám bắt chuyện với mọi người.
Câu 9. Có những cách nào em có thể vận động được gia đình, người quen ủng hộ cho dự án vì cộng đồng?
A. Nhắc nhở họ một cách gay gắt rằng đây là việc nên làm.
B. Đưa ra ví dụ về những việc nhỏ đơn giản hằng ngày họ có thể làm được cũng sẽ giúp 
cho cộng động phát triển hơn.
C. Đe dọa họ nếu như không làm thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống
D. Uy hiếp họ rằng cộng đồng sẽ lên án nếu như họ không làm
Câu 10. Khi thiết lập được quan hệ cộng đồng sẽ giúp chúng ta:
	A. có cuộc sống vui vẻ, có nhiều bạn bè, mở mang kiến thức, bản thân tự tin hơn.    
	B.  bản thân sẽ được nhiều người chú ý tới và trở nên nổi tiếng.
	C. có thể dễ dàng kết giao được với nhiều thành phần trong xã hội.
	D. không sợ bất cứ ai.
Câu 11. Để chăm sóc cây cảnh xanh tốt, em sẽ làm như thế nào?
A. Chăm sóc cây với thái độ thờ ơ.
B. Chăm sóc cây theo suy nghĩ và hiểu biết của mình.
C. Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.
D. Tưới nước và bón phân thật nhiều.
Câu 12. Đâu là nội dung chính công việc được xây dựng trong dự án ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung?
A. Cùng các bạn đến tham gia, xem mọi người thực hiện.
B. Giao lưu với các bạn khác trong cộng đồng.
C. Thực hiện quyên góp quần áo, đồ dùng học tập ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
D. Chỉ kêu gọi nhưng không ủng hộ.
II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm) 
Câu 1 (2 điểm). Hành vi có văn hóa của học sinh khi đến trường được thể hiện như thế nào?
Câu 2 (2 điểm). Tình huống: Trên đường Hoa đi học gặp một nhóm bạn đi xe hàng ba, nhóm bạn này đã va vào một bà cụ đi ngược chiều, nhóm bạn đã không giúp đỡ bà cụ dậy mà còn bỏ đi. Trong trường hợp này em có nhận xét gì về hành vi của nhóm bạn? Nếu là Hoa em sẽ làm gì? 
------Chúc các em làm bài tốt!------
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Đáp án- hướng dẫn chấm 
Đề 01
Phần I. Trắc nghiệm (6.0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	A



Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

	Bài (Câu)
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2.0 điểm)
	
HS có thể đảm bảo các ý: 
 Đi học học đúng giờ; thực hiện đồng phục nghiêm túc;tự giác, chăm học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao;  không nói tục, chửu bậy; không đánh bạn, nói xấu gây mất đoàn kết trong trường; không ăn quà vặt, xả rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn trường xanh,sạch, đẹp; có ý thức bảo vệ của công; không tô son, phấn, sơn móng tay khi đến trường; không hút thuốc lá điện tử, sử dụng các chất kích thích, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy; lễ phép, tôn trọng với thầy cô,nhân viên nhà trường, phụ huynh khi đến trường làm việc…..
	

2.0 điểm

	  Câu 2
(2.0 điểm)
	HS có thể đảm bảo các ý sau:
- Nhận xét: Đi xe dàn hàng ngang sẽ gây nguy hiểm đến người khác, không tuân thủ luật lệ giao thông.

- Nếu là Hoa, em sẽ: đứng lại và đỡ bà cụ dậy, hỏi bà có sao không, kêu mấy bạn dừng lại xin lỗi bà cụ nếu mấy bạn không đứng lại xin lỗi bà cụ thì em sẽ nói với bố mẹ các bạn đó.
	
1.0 điểm



1.0 điểm





Đề 02
Phần I. Trắc nghiệm (6.0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	A
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	C



Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

	Bài (Câu)
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2.0 điểm)
	
HS có thể đảm bảo các ý: 
 Đi học học đúng giờ; thực hiện đồng phục nghiêm túc;tự giác, chăm học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao;  không nói tục, chửu bậy; không đánh bạn, nói xấu gây mất đoàn kết trong trường; không ăn quà vặt, xả rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn trường xanh,sạch, đẹp; có ý thức bảo vệ của công; không tô son, phấn, sơn móng tay khi đến trường; không hút thuốc lá điện tử, sử dụng các chất kích thích, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy; lễ phép, tôn trọng với thầy cô,nhân viên nhà trường, phụ huynh khi đến trường làm việc…..
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	  Câu 2
(2.0 điểm)
	HS có thể đảm bảo các ý sau:
- Nhận xét: Đi xe dàn hàng ngang sẽ gây nguy hiểm đến người khác, không tuân thủ luật lệ giao thông.

- Nếu là Hoa, em sẽ: đứng lại và đỡ bà cụ dậy, hỏi bà có sao không, kêu mấy bạn dừng lại xin lỗi bà cụ nếu mấy bạn không đứng lại xin lỗi bà cụ thì em sẽ nói với bố mẹ các bạn đó.
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* Hướng dẫn xếp loại:
- Bài đạt từ 5->10 xếp loại đạt (Đ)
- Bài dưới 5 xếp loại chưa đạt (CĐ)




